
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B1  

 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/03 đến 06/03 

Tuần 2 

Từ 09/03 đến 13/03 

Tuần 3 

Từ 16/03 đến 20/03 

Tuần 4 

Từ 23/03 đến 27/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ 

lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Đi vòng tròn theo nhạc bài: Mời lên tàu lửa: Đi kết hợp các kiểu chân, tập thể dục theo nhạc kết 

hợp với nơ, vòng, gậy 

- Trọng động: Tập theo nhạc bài: Nắng sớm 

+ Hô hấp: thổi nơ bay 

+ Tay: Hai tay đưa ra trước - lên cao 

+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên, cúi người phía trước tay chạm mũi chân 

+ Chân: Đứng, 1 chân đưa ra trước khuỵu gối. 

+ Bật: Bật chụm tách chân  

- Tập dân vũ theo nhạc bài Một vòng Việt Nam 

- Nhảy theo nhạc bài Nào ta cùng nhảy 

- Hồi tĩnh: Đi vòng tròn quanh chỗ tập.  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về một số loại PTGT đường bộ, đường thủy, đường không, đường sắt (tên, đặc 

điểm, nơi hoạt động, tác dụng)  

- Trò chuyện với trẻ về một số loại biển báo giao thông: (tên, đặc điểm, tác dụng) 

- Trò chuyện với trẻ về một số quy định giao thông: đi bên phải, không đi ngược chiều, đội mũ bảo 

hiểm khi đi xe máy, đi bên phải đường. Các PTGT trên đường, Biển báo GT, Tín hiệu đèn GT. Trò 

chuyện về kỹ năng, cách ứng xử khi tham gia giao thông công cộng, Một số quy định về giao thông  

- Trò chuyện với trẻ về ngày 8/3. ( Hỏi trẻ về ý nghĩa ngày 8/3, các hoạt động diễn ra trong ngày 

8/3).  

 

Hoạt động học T2 

Văn học 
Thơ: Cô giáo của con 

(Tiết trẻ chưa biết) 

(MT53)  

Văn học 
Thơ: Chú cảnh sát giao 

thông 

(Tiết trẻ chưa biết)  

Văn học 
Truyện: Xe đạp con trên 

đường phố.  

(Trẻ chưa biết)  

Văn học 
Thơ: Xe chữa cháy 

(Trẻ chưa biết)  

 

MT53, 

MT34, 

MT5, 

MT35, 



T3 

Phát triển vận động 
- VĐCB: Bò bằng bàn 

tay, bàn chân  

- TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ  

Phát triển vận động 
- VĐCB : Ném trúng 

đích ngang (xa 2m)  

- TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu (MT5)  

Phát triển vận động 
- VĐCB: Bật tách khép 

chân qua 5 ô 

- TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu  

Phát triển vận động 
- VĐCB: Chạy 15m 

trong khoảng 10 giây  

- TC: Ô tô và chim sẻ  

 

MT55, 

MT39, 

MT93 

T4 

Khám phá 
- Mừng ngày quốc tế 8-

3  

 

Khám phá 
Dự án: Làm thuyền, bè 

cho người dân vùng 

sông nước (Tiết 1)  

Khám phá 
Một số biển báo GT 

(MT55)  
 

Khám phá 
- Bé với an toàn giao 

thông  

 

T5 

Làm quen với toán 
Nhận biết ý nghĩa các 

con số trong cuộc sống 

hàng ngày (MT34)  

Làm quen với toán 
Dạy trẻ so sánh phát 

hiện ra quy tắc sắp xếp 

(MT35)  

Làm quen với toán 
Xác định vị trí đồ vật 

trên dưới, trước sau so 

với bản thân trẻ  

Làm quen với toán 
Xác định vị trí đồ vật 

trên, dưới, trước sau so 

với bạn khác (MT39)  

T6 

Âm nhạc 

- NDTT: VĐ: Quà 

mồng 8.3 

- NDKH: NH: Tâm tình 

cô giáo mầm non 

- TCÂN: Chiếc túi bí 

mật  

Hoạt động tạo hình 

- Ghép hình tạo thành 

PTGT  

(Đề tài)  

 

Âm nhạc 

- NDTT: DH: Em đi 

chơi thuyền  

- NDKH: NH: Lý kéo 

chài  

 

Hoạt động tạo hình 

Dự án Làm thuyền, bè 

cho người dân vùng 

sông nước (Tiết 3) 

(MT93)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

* HĐCMĐ: quan sát thời tiết, quan sát xe đạp, xe máy số. Làm thí nghiệm hạt gạo nhảy múa. 

* TCVĐ: Chuyền bóng, ô tô và chim sẻ, nhảy bao bố, chạy tiếp sức 

* HĐGL: Giao với lớp C3 

* Chơi tự do: Chơi ở vườn cổ tích, khu vận động, vẽ phấn, chơi với bóng, vòng 

Tuần 2: 

* HĐCMĐ: quan sát cây ổi, quan sát cây quất, quan sát giàn gấc, quan sát cây hoa ban tím. Làm thí 

nghiệm vật nổi - vật chìm 

* TCVĐ: Tung và bắt bóng, ô tô và chim sẻ, chuyền bóng, kéo co, cáo và thỏ 

* HĐGL: Giao với lớp B2 

 



* Chơi tự do: Chơi ở vườn cổ tích, khu vận động, vẽ phấn, chơi với bóng, vòng 

Tuần 3: 

* HĐCMĐ: quan sát xe đạp điện, quan sát xe máy tay ga, ô tô, sự kì diệu của nam châm 

* TCVĐ: Cáo và thỏ, Bật ô, Kéo co, Mèo đuổi chuột 

* HĐLĐ: Chăm sóc góc thiên nhiên, nhặt rác trên sân trường, lau đồ dùng đồ chơi trong lớp 

* Chơi tự do: Chơi ở vườn cổ tích, khu vận động, vẽ phấn, chơi với bóng, vòng 

Tuần 4: 

*HĐCMĐ: quan sát thuyền buồm, quan sát tàu thủy, quan sát phà (quan sát mô hình hoặc hình ảnh. 

Làm thí nghiệm sự hòa tan của nước 

* TCVĐ: Tung và bắt bóng, kéo co, cáo và thỏ, Ai nhanh hơn 

* HĐGL: Giao với lớp A1 

* Chơi tự do: Chơi ở vườn cổ tích, khu vận động, vẽ phấn, chơi với bóng, vòng  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Làm bưu thiếp(T1) - Dự án làm thuyền bè cho người dân vùng lũ (tiết 2)(T3), 

Xây ngã tư đường phố (T2, T4) 

* Góc phân vai:  

- Gia đình: đi chợ, nấu ăn. Nhận ra bàn là, bếp đun, phích nướng nóng... là nguy hiểm, không đến 

gần. Biết được các vật sắc nhọn không nên nghịch.  

- Bán hàng: bán các loại rau củ quả, các PTGT, quà tặng; siêu thị. Hiểu nghĩa từ khái quát: rau quả, 

con vật, đồ gỗ… 

* Góc học tập: Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến 10, So sánh số lượng 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10, Tạo chữ số bằng các cách khác nhau, Đếm theo khả năng. Tìm ghép 2 chữ 

cái giống nhau, tìm những chữ cái giống nhau trong từ. Đọc các số trên lịch, trên đồng hồ, trên biển 

số xe, số nhà, số điện thoại. Sử dụng dụng cụ để đo độ dài của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so 

sánh. Cho trẻ chơi các trò chơi liên quan đến các PTGT (tìm các PTGT có đặc điểm giống - không 

giống nhau qua ảnh, tìm hành vi đúng sai,…  

* Góc nghệ thuật: Làm PTGT từ các nguyên vật liệu. Trang trí bưu thiếp, vẽ, tô màu các PTGT; 

* Góc học tập: Tạo chữ số bằng các cách khác nhau, Đếm theo khả năng. Tìm ghép 2 chữ cái giống 

nhau, tìm những chữ cái giống nhau trong từ. Đọc các số trên lịch, trên đồng hồ, trên biển số xe, số 

nhà, số điện thoại. Sử dụng dụng cụ để đo độ dài của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh. Cho 

trẻ chơi các trò chơi liên quan đến các PTGT (tìm các PTGT có đặc điểm giống - không giống nhau 

qua ảnh, tìm hành vi đúng sai,…) 

MT30, 

MT83 



Tuần I: Thứ 4: hoạt động thay thế hđ góc: GL C3 

Tuần II: Thứ 4: hoạt động thay thế hđ góc:Giao lưu với lớp B2 

Tuần III: Thứ 4: hoạt động thay thế hđ góc: HĐLĐ 

Tuần IV: Thứ 4: hoạt động thay thế hđ góc: GL lớp A1  

Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến 10, So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10 (MT30)  

Góc kỹ năng: Biết một số cách tự giải tỏa cảm xúc tiêu cực và chuyển dần sang trạng thái cân bằng 

(MT83)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Tuần I: thứ 4 GL lớp C3 

Tuần II: Thứ 4 giao lưu ăn, ngủ với B2 

Tuần IV: Thứ 4 giao lưu ăn, ngủ với A1 

- Nghe kể truyện: Kiến thi an toàn giao thông, qua đường 

- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không làm đổ vãi thức ăn, nhặt cơm vãi khi làm rơi. 

Rửa tay, lau mặt trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. Biết tự xúc cơm ăn 

- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt 

có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo... 

- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: Vệ sinh răng miệng, đội mũ 

khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh. Đi dép, giầy khi đi học 

Biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở: 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....  

- Dạy hát: Đi xe đạp, Em đi chơi thuyền. NH: Từ một ngã tư đường phố, Bông hồng tặng mẹ, Tâm 

tình cô giáo mầm non, Chiếc thuyền nan, hát, vận động các bài hát về chủ đề sự kiện (MT99)  

- Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày (MT7)  

- Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng. (MT87)  

- Nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ (MT18)  

MT99, 

MT7, 

MT87, 

MT18 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1: 

Tạo hình: Trang trí bưu thiếp 

Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

Rèn KNS: Dạy trẻ cách thắt nơ 

Làm vở BLQVT Bài 18 

Nêu gương bé ngoan-Liên hoan văn nghệ 

 



*Tuần 2: 

Rèn KNÂN: DH: Đi xe đạp 

Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

Rèn KNS: KN tham gia GT đường không an toàn 

Làm vở BLQVT Bài 17 

Nêu gương bé ngoan-Liên hoan văn nghệ 

*Tuần 3:  

Rèn KNTH:Vẽ máy bay  

Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

Rèn kỹ năng tham gia giao thông an toàn 

Làm vở BLQVT Bài 23 

Nêu gương bé ngoan-Liên hoan văn nghệ 

*Tuần 4: 

Rèn KNTH: Cắt gấp dán con gà 

Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

Rèn KNS: KN thoát hiểm khi bị bỏ quên trên ô tô, xe máy  

Làm vở BLQVT Bài 3 

Nêu gương bé ngoan-Liên hoan văn nghệ  

Chủ đề - Sự kiện  Ngày Quốc tế phụ nữ  Phương tiện giao thông  
Một số biển báo giao 

thông  

An toàn khi tham gia 

giao thông  

 

 


